
     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                             ng T ịnh     Ph   

                                                        Bà V  Thị  im Th  ng  

Thư ký phiên tòa: Bà    Th nh Th o  inh - Thư ký T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông    

V n Hi u - Kiểm sát viên. 
 

Tron   á  n à  10, n à  22 và n à  29 thán  11 năm 2021 tại Ph n  

xử án T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    

phư n    n Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phú  thẩm  ôn  

kh i vụ án thụ lý số:349/2020/TLPT-DS, ngày 10 tháng 7 năm 2020, về việ : 

“Tranh  h p th   k  tài s n”. 

Do B n án dân sự sơ thẩm số:665/2018/DS-ST ngày 28- 11-2018  ủ  

Tòa án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán   áo. 

Theo  u  t định đư  vụ án r  xét xử phú  thẩm số:3862/2021/ Đ-PT 

ngày 18/10/2021 và  u  t định tạm n  n  phiên t   phú  thẩm số: 

8706/2021/ Đ-PT n à  10/11/2021  ủ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh,  iữ : 

1. Nguyên đơn: Ôn  Đàm Văn O  sinh năm 1965  C  m t .  

Hộ khẩu thư n  trú:  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

Đị   hỉ liên lạ : Số 506/26/2 đư n  Z  Phư n  F   u n K  Thành phố 

H.  

2. Bị đơn:  

2.1.  à Đàm Thị L   h t năm 2020 ; 

          N ư i k  th   qu ền và n h   vụ tố tụn   ủ  bà Đàm Thị L:Ông 

N u  n Khánh H1  sinh năm 1980  C  m t . 

2.2. Ôn  Đàm M  sinh năm 1956; 

2.3.  à Đàm Thị H2  sinh năm 1960; 

2.4. Ôn  Đàm Văn H3  sinh năm 1966; 
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2.5. Ôn  Đàm Côn  D  sinh năm 1968; 

Cùng đị   hỉ: Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

          Ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2, ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  D 

ủ  qu ền ôn  N u  n Đứ  H4  sinh năm 1984 - Đại diện  C  m t . Đị  

 hỉ: Số 12/8F/17 đư n  số C  khu phố 4  phư n  J  Thành phố T  Thành phố 

H. 

         (Văn b n ủ  qu ền n à  22  24 và n à  25/05/2017).  

 N ư i b o vệ qu ền và lợi í h hợp pháp  ủ  ôn  Đàm Văn H3:Lu t sư 

Trần Kim H5 - Côn  t  lu t Hoàn  Trần và Cộn  sự - Đoàn lu t sư Thành 

phố Hồ Chí Minh  C  m t n à  10/11; C  đơn xin v n  m t n à  

22/11/2021).  

           2.6. Bà Đàm Thị Y, sinh năm 1963 (C  m t . 

           Đị   hỉ: Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H.  

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ôn  Đoàn Th nh H6  sinh năm 1967  C  đơn xin v n  m t ; 

Đị   hỉ: 015 Lô A Chun   ư L  phư n  K  qu n P  Thành phố H. 

3.2. Bà N u  n Thị Ánh H7  sinh năm 1971 C  đơn xin v n  m t ;  

3.3.Anh Đàm Minh Đ  sinh năm 1999  C  đơn xin v n  m t ;  

3.4.Trẻ Đàm  u nh N1  sinh năm 2009; 

3.5. Trẻ Đàm Tu  t N2  sinh năm 2009; 

N ư i đại diện theo pháp lu t  ủ  trẻ N1 và trẻ N2 là bà Ngu  n Thị 

Ánh H7  sinh năm 1971  C  đơn xin v n  m t ; 

Cùn  đị   hỉ:  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

  4. Ngư i khán   áo:  ị đơn bà Đàm Thị L, ông Đàm M, bà Đàm Thị 

H2  ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  D. 

    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo b n án sơ thẩm  sự việ  đượ  t m t t như s u: 

           Tại đơn kh i kiện n à  03/5/2017 và đơn kh i kiện b  sun  n à  

10/9/2018  ủ  n u ên đơn ôn  Đàm Văn O, b n tự kh i  biên b n h    i i 

ông Đàm Văn O ủ  qu ền bà Hà Thị Hồn   u ên trình bày: Cha ông là ông 

Đàm G   h t năm 2015   mẹ ôn  là bà N ô Thị P   h t năm 1989  có 09 

n ư i  on,  ồm: Ôn  Đàm Văn O, ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2, bà Đàm Thị 

Y  ôn  Đàm Văn H3  ôn  Đàm Côn  D  ôn  Đàm V    h t năm 2013, không 

   vợ  on  và ôn  Đàm Q1 ( h t năm 1975  khôn     vợ  on . Sinh th i  h  

mẹ ôn  tạo l p  ăn nhà  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

S u khi mẹ ôn   bà P   h t  ôn  N u  n Văn T1   on riên   ủ  bà P  t n  

cho cha ông (ông G   ăn nhà Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  

Thành phố H. 

 Ngày 09/9/2003 ôn  N u  n Văn T1, bà N ô Thị H8 và bà N u  n 

Thị Q2  là  on riên   ủ  bà P) kh i kiện tại T   án nhân dân  u n 10  Thành 
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phố Hồ Chí Minh  êu  ầu  hi  di s n th   k   ủ  bà P là  ăn nhà  Số 522 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

 N à  18/6/2004 ôn  Đàm G đồn  ý  i o  ho mỗi n ư i  on riên   ủ  

bà P số tiền là 24.071.670 đồn  (H i mươi bốn triệu khôn  trăm b   mươi 

mốt n àn sáu trăm b   mươi đồn ) tươn  ứn  với kỷ phần mỗi n ư i th   k  

đượ  hư n  t  phần  hi  di s n  ủ  bà P để lại là 12 kỷ phần  ủ  ½  ăn nhà  

Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. Thi hành Qu  t định 

số: 26/HGT -DS n à  18/6/2004  ủ  T   án nhân dân  u n 10  Thành phố 

Hồ Chí Minh ông O đ n  hai phần và ôn  D đ n  một phần  ho Thi hành án 

dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Năm 2004 do h i  ăn nhà trên bị hư h n  nên ông O b  tiền ra xây 

dựn  lại h i  ăn nhà để  h  ôn     ùn   i  đình ôn   bà L và bà  . 

 Năm 2015 cha ông  h t khôn  để lại di chúc. Anh  hị em  ủ  ôn  

khôn  thốn  nh t đượ  việ   hi  di s n  vì v    ôn   êu  ầu T   án  hi  di 

s n th   k  do  h  mẹ ôn  để lại theo qu  định  ủ  pháp lu t  đồn  th i  êu 

 ầu tính  ôn  sứ   ủ  ôn  tron  việ  đ n    p  tôn tạo   iữ  ìn di s n  ủ  

 h   mẹ để lại. Ôn   êu  ầu đượ  nh n hiện v t là h i  ăn nhà và đ t nêu trên 

và th nh toán kỷ phần th   k   ho  á  đồn  th   k . 

  ị đơn ôn  Đàm M  bà Đàm Thị L  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3 

và ôn  Đàm Côn  D trình bà : Cá  ôn  bà thốn  nh t với l i kh i  ủ  ôn  

Đàm Văn O về qu n hệ hu  t thốn  và di s n th   k   khôn  tr nh  h p  iá 

trị nhà do ôn  O b  tiền r  xâ  dựn   đồn  ý  hi  di s n th   k  theo pháp 

lu t, khôn  đồn  ý tính  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ôn  O.  iên  ôn  Đàm Côn  

D  êu  ầu tính  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ôn  D là 150.000.000 đồn   Một trăm 

năm mươi triệu đồn   thì  á  ôn  bà đồn  ý.  

 Bị đơn bà Đàm Thị Y trình bày: à thốn  nh t với l i kh i  ủ  ôn  

Đàm Văn O về qu n hệ hu  t thốn  và di s n th   k   khôn  tr nh  h p  iá 

trị nhà  đồn  ý  hi  di s n th   k  theo pháp lu t. Bà th   nh n ôn  O là 

n ư i b  tiền r  xâ  dựn  lại h i  ăn nhà 522 và 530/37/28 đư n  H nên bà 

đồn  ý với  êu  ầu  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ôn  O. Riêng đối với  êu  ầu  ôn  

sứ  đ n    p  ủ  ôn  D  bà khôn  đồn  ý. 

 N ư i    qu ền lợi  n h   vụ liên qu n ông Đoàn Th nh H6 trình bày: 

Ôn  thuê một phần  ăn nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H 

để kinh doanh quần áo  th i hạn thuê nhà đượ  ký theo t n  thán    iá thuê là 

8.000.000 đồn /thán . Ôn  ký hợp đồn  thuê nhà với bà Đàm Thị L. Ông 

khôn     ý ki n  ì với  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn và  êu  ầu  ủ  bị 

đơn. Ôn   êu  ầu T   án  i i qu  t vụ án đún  theo qui định  ủ  pháp lu t. 

N u    tr nh  h p về tiền thuê nhà với bà L, ôn  sẽ kh i kiện bằn  một vụ án 

khác. 

 N ư i    qu ền lợi  n h   vụ liên qu n bà N u  n Thị Ánh H7, anh 

Đàm Minh Đ  trẻ Đàm  u nh N1 và trẻ Đàm Tu  t N2 c  n ư i đại diện  
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theo pháp lu t là bà N u  n Thị Ánh H7 trình bày:  à khôn     ý ki n  ì đối 

với  á   êu  ầu kh i kiện  ủ  ôn  O và  êu  ầu  ủ  ôn  D.  à  êu  ầu T   

án  i i qu  t vụ án đún  theo qu  định  ủ  pháp lu t. 

   Tại B n án dân sự sơ thẩm số:665/2018/DS - ST ngày 28-11-2018  ủ  

T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh, tu ên xử: 

  Ch p nh n toàn bộ  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn ôn  Đàm Văn O 

và  h p nh n toàn bộ  êu  ầu độ  l p  ủ  bị đơn ôn  Đàm Công D như s u: 

- Đối với di s n là qu ền sử dụn  đ t tại 522  à Hạt  Phư n  8   u n 

10  Thành phố Hồ Chí Minh  trị  iá 3.146.000.000 đồn : 

+ Ôn  Đàm Văn O và ôn  Đàm Côn  D  mỗi n ư i đượ  hư n : 2 5/24 

+ 1/12 = 4,5/24. 

   à Đàm Thị L  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3  ôn  Đàm M và bà 

Đàm Thị L  mỗi n ư i đượ  hư n : 1/24   1/12   3/24. 

- Đối với di s n là qu ền sử dụn  đ t tại Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  

E   u n M2  Thành phố H  trị  iá 2.832.000.000 đồn    hi  làm 7 phần  mỗi 

n ư i th   k  đượ  hư n  1/7  iá trị. 

- Đối với phần ho  lợi  lợi tứ  và phần kh u h o di s n  mỗi th   k  

đượ  hư n  1/7  iá trị. 

Cụ thể: 

Ôn  Đàm Văn O đượ  hư n  1.627.856.223 đồn ; 

Ôn  Đàm Côn  D đượ  hư n  893.811.223 đồn ; 

 à Đàm Thị H2 đượ  hư n  725.275.509 đồn ; 

Ôn  Đàm M đượ  hư n  704.275.509 đồn ; 

 à Đàm Thị Y đượ  hư n  704.275.509 đồn ; 

 à Đàm Thị L đượ  hư n  576.275.509 đồn .  

Ôn  Đàm Văn O đượ  s  hữu di s n n    s u khi thự  hiện n h   vụ tr  

tiền  ho  á  th   k    h m nh t đ n n à  31/12/2018. S u khi thự  hiện xon  

n h   vụ tr  tiền  ho  á  th   k   ôn  O    qu ền và n h   vụ đăn  ký qu ền 

sử dụn  đ t theo qu  định  ủ  pháp lu t. Tron  th i hạn 30 n à   n u ôn  O 

khôn  thự  hiện n h   vụ tr  tiền  ho  á  đồn  th   k  thì di s n th   k  đượ  

 i o  ho  ơ qu n thi hành án    thẩm qu ền phát m i để  hi  theo phần đ  

xá  định nêu trên. 

 N à  29/11/2018  á  bị đơn bà Đàm Thị L  ôn  Đàm M  bà Đàm Thị 

H2  ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  D khán   áo b n án sơ thẩm. 

Tại b n án dân sự phú  thẩm số:1002/2019/DS-PT n à  08-11-2019 và 

 u  t định sử   hữ   b  sun  b n án phú  thẩm số: 607/ Đ-SCBSBA ngày 

26/11/2019  ủ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  qu  t định: 
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Ch p nh n một phần khán   áo  ủ   á  bị đơn  ồm: à Đàm Thị L  ôn  

Đàm M  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  D. Sử  một 

phần b n án sơ thẩm. 

 Ch p nh n toàn bộ  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn ôn  Đàm Văn O 

và  h p nh n một phần  êu  ầu độ  l p  ủ  bị đơn ôn  Đàm Công D như s u: 

-Đối với di s n là qu ền sử dụn  đ t tại 522  à Hạt  Phư n  8   u n 10  

Thành phố Hồ Chí Minh  trị  iá 3.146.000.000 đồn : 

  Ôn  Đàm Văn O và ôn  Đàm Côn  D  mỗi n ư i đượ  hư n : 2 5/24 

+ 1/12 = 4,5/24. 

   à Đàm Thị L  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3  ôn  Đàm M và bà 

Đàm Thị L  mỗi n ư i đượ  hư n : 1/24   1/12   3/24. 

- Đối với di s n là qu ền sử dụn  đ t tại Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  

E   u n M2  Thành phố H  trị  iá 2.832.000.000 đồn    hi  làm 7 phần  mỗi 

n ư i th   k  đượ  hư n  1/7  iá trị. 

- Đối với phần ho  lợi  lợi tứ  và phần kh u h o di s n  mỗi th   k  

đượ  hư n  1/7  iá trị. 

Cụ thể: 

Ôn  Đàm Văn O đượ  hư n  1.627.856.223 đồn ; 

Ôn  Đàm Côn  D đượ  hư n  893.811.223 đồn ; 

 à Đàm Thị H2 đượ  hư n  725.275.509 đồn ; 

Ôn  Đàm M đượ  hư n  725.275.509 đồn ; 

 à Đàm Thị Y đượ  hư n  704.275.509 đồn ; 

 à Đàm Thị L đượ  hư n  576.275.509 đồn .  

Ôn  Đàm Văn O đượ  s  hữu di s n n    s u khi thự  hiện n h   vụ tr  

tiền  ho  á  th   k  tron  th i hạn 30 n à   kể t  n à  b n án phú  thẩm    

hiệu lự  pháp lu t. S u khi thự  hiện xon  n h   vụ tr  tiền  ho  á  th   k   

ông O    qu ền và n h   vụ đăn  ký qu ền sử dụn  đ t theo qu  định  ủ  

pháp lu t. Tron  th i hạn 30 n à   n u ôn  O khôn  thự  hiện n h   vụ tr  

tiền  ho  á  đồn  th   k  thì di s n th   k  đượ   i o  ho  ơ qu n thi hành 

án    thẩm qu ền phát m i để  hi  theo phần đ  xá  định nêu trên. 

N oài r   b n án phú  thẩm   n tu ên về án phí sơ thẩm  phú  thẩm và 

 hi phí tố tụn  khá . 

N à  10/12/2019  ôn  Đàm Văn H3    đơn  êu  ầu xem xét lại b n án 

phú  thẩm theo thủ tụ   iám đố  thẩm. 

N à  18/12/2019  Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh    

văn b n  ửi Viện kiểm sát nhân dân   p   o tại Thành phố Hồ Chí Minh  ki n 

n hị xem xét b n án dân sự phú  thẩm n i trên theo thủ tụ   iám đố  thẩm. 
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Tại  u  t định số:66/ ĐKNGĐT-VKS-DS n à  17/3/2020  Viện kiểm 

sát nhân dân   p   o tại Thành phố Hồ Chí Minh khán  n hị b n án dân sự 

phú  thẩm số:1002/2019/DS-PT n à  08-11-2019  ủ  T   án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh theo thủ tụ   iám đố  thẩm và đề n hị    b n Thẩm phán - 

T   án nhân dân   p   o tại Thành phố Hồ Chí Minh hủ  b n án dân sự phú  

thẩm n i trên và b n án dân sự sơ thẩm số: 665/2018/DS-ST n à  28-11-2018 

 ủ  T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh; Gi o hồ sơ vụ án  ho 

T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tụ  sơ 

thẩm. 

Tại  u  t định  iám đố  thẩm  ủ  T   án nhân dân   p   o tại Thành 

phố Hồ Chí Minh số:105/2020/DS-GĐT n à  26-5-2020  qu  t định: 

1.Ch p nh n một phần khán  n hị số:66/ ĐKNGĐT-VKS-DS n à  

17/3/2020  ủ  Viện trư n  Viện kiểm sát nhân dân   p   o tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hủ  án dân sự phú  thẩm số:1002/2019/DS-PT n à  08-11-2019  ủ  

T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án: “Tr nh  h p về th   

k  tài s n”  iữ  n u ên đơn là ôn  Đàm Văn O;  ị đơn là bà Đàm Thị L  và 

 á  đồn  bị đơn khá   và 05 n ư i    qu ền lợi  n h   vụ liên qu n khá . 

2.Giao hồ sơ vụ án  ho T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

lại theo thủ tụ  phú  thẩm. 

3. u  t định  iám đố  thẩm    hiệu lự  pháp lu t kể t  n à  r  qu  t 

định. 

         Tại phiên tò  ph   thẩm: 

        Cá  đươn  sự khôn  th   thu n đượ  với nh u về việ   i i qu  t tr nh 

 h p vụ án. 

         ị đơn ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2, ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm 

Công D ủ  qu ền ôn  N u  n Đứ  H4 đại diện trình bày khán   áo  êu  ầu 

T   án   p phú  thẩm sử  b n án sơ thẩm theo hướn : Xá  định lại  iá trị 

qu ền sử dụn  đ t theo  iá m t tiền tại 522 và Số 520/37/28 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H. Đề n hị Hội đồn  xét xử  ăn  ứ vào  iên 

b n định  iá n à  29/3/2021  ủ  T   án   p phú  thẩm để  hi   iá trị kỷ phần 

mà  á  đồn  th   k  đượ  hư n .  

        Khôn   h p nh n phần  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ông O đối với việ  qu n 

lý, tôn tạo di s n th   k  theo Án lệ số:05/TATC n à  05/6/2016.          

        Ông Đàm Minh H1 là N ư i k  th   qu ền và n h   vụ tố tụn   ủ  bị 

đơn bà Đàm Thị L trình bà : Ba ông tên N u  n Tr n  T2   h t năm 2001) 

và mẹ tên Đàm Thị L   h t măm 2020). Ông T2 và bà L    một n ư i  on 

du  nh t là ôn . Ôn      ùn   êu  ầu khán   áo  ủ   á  bị đơn. 

       N u ên đơn ôn  Đàm Văn O  êu  ầu T   án   p phú  thẩm  i i qu  t 

vụ án đún  theo qu  định  ủ  pháp lu t. 
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       N à  17/5/2017 ôn     đơn  êu  ầu áp dụn  biện pháp khẩn   p tạm th i 

về việ :C m ho   buộ  thự  hiện hành vi chu ển nhượn   th   h p   ầm  ố  

t n   ho   ho thuê   ho mướn   ho   nh ,   p vốn  sử   hữ  th   đ i hiện 

trạn  đối với nhà và đ t tại đị   hỉ 522 đư n  H. N à  19/5/2017 T   án 

nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh b n hành  u  t định áp dụn  

biện pháp khẩn kh p tạm th i số:05/2017/ Đ- PKCTT về việ    m bà L  bà 

H2, ông M, ông H3 và ôn  D thự  hiện  á  hành vi nêu trên. Tại phiên t   

ông O  êu  ầu Hội đồn  xét xử phú  thẩm hủ   u  t định áp dụn  biện pháp 

khẩn   p tạm th i số: 05/2017/QĐ-BPKCTT  vì khôn    n  ần thi t để ti p 

tụ  áp dụn  biện pháp khẩn   p tạm th i.  

         ị đơn bà Đàm Thị Y  êu  ầu T   án   p phú  thẩm  i i qu  t vụ án 

đún  theo qu  định  ủ  pháp lu t. 

        N ư i b o vệ qu ền và lợi í h hợp pháp  ủ  bị đơn ôn  Đàm Văn H3 

trình bày: T   án   p sơ thẩm xá  định  ho ôn  O đượ  hư n  01 kỷ phần 

tươn  đươn  với  iá trị  ôn  sứ  đ n    p tiền sử   hữ   ăn nhà 522 là 

khôn      ăn  ứ  b i lẽ: Đối với di s n nà   á  đồn  th   k  thốn  nh t  ho 

ông O đượ  nh n lại  iá trị sử   hữ  nhà là 854.054.000 đồn   Tám trăm năm 

mươi bốn triệu khôn  trăm năm mươi bốn n àn đồn  ; Ông O đ  nh n kỷ 

phần th   k  đối với  ăn nhà 522 với mứ  là 4 5/24 là đ  xem  ôn  sứ  đ n  

  p  ủ  ôn  O tron   ăn nhà nà ; Ông O đ   hịu kh u h o sử dụn  di s n nà  

là 120.000.000 đồn   Một trăm h i mươi triệu đồn   mà b n án sơ thẩm đ  

nêu thì việ  T   án   p sơ thẩm áp dụn  Án lệ số:05/TATC n à  05/6/2016 

để  ho ôn  O đượ  hư n  phần  ôn  sứ  đ n    p tươn  đươn  với kỷ phần 

th   k  là khôn      ăn  ứ.  

       T   án   p sơ thẩm xá  định  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ  h i  ăn nhà 

tr nh  h p khôn  đún  nên n à  29/3/2021 T   án   p phú  thẩm định  iá lại 

 iá trị qu ền sử dụn  đ t theo  iá m t tiền tại 522 và 520/37/28 đư n  H. Vì 

v  , đề n hị Hội đồn  xét xử phú  thẩm  ăn  ứ vào Biên b n định  iá n à  

29/3/2021 để tính  iá trị kỷ phần mà  á  đồn  th   k  đượ  hư n . 

       N ư i    qu ền lợi  n h   vụ liên qu n: Ôn  Đoàn Th nh H6, bà N u  n 

Thị Ánh H7; đồn  th i bà H7 đại diện theo pháp lu t  ủ  trẻ Đàm  u nh N1 

và trẻ Đàm Tu  t N2;  Anh Đàm Minh Đ    đơn xin xét xử v n  m t. 

         ại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:  

Về tố tụn : T  khi thụ lý vụ án  ho đ n khi     u  t định đư  vụ án r  

xét xử  Thẩm phán thự  hiện đún  theo qu  định  ủ  pháp lu t và tại phiên 

tòa, Hội đồn  xét xử thự  hiện đún  theo trình tự  ủ   ộ lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015. 

Cá  đươn  sự thự  hiện đún  theo qu  định  ủ  pháp lu t. 

Về nội dun : Cá  bị đơn khán   áo  êu  ầu T   án   p phú  thẩm  i i 

qu  t  á   êu  ầu s u: Xác định lại  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ  di s n th   

k  và khôn   h p nh n  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ôn  O.  
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Nh n th    u  t định  iám đố  thẩm số:105/2020/DS-GĐT n à  

26/05/2020  ủ  T   án nhân dân   p   o tại Thành phố Hồ Chí Minh nh n 

định  ho rằn :“.. T   án   p phú  thẩm xét xử đún  về việ  xá  định n ư i 

th   k   xá  định  á  n h   vụ về tài s n và  á  kho n  hi phí liên qu n đ n 

việ  th   k  và xá  định  á h thứ  phân  hi   hi s n. Tuy nhiên, T   án   p 

phú  thẩm xét xử khôn  đún  tron  việ  xá  định  iá trị di s n   ụ thể như 

sau: 

Di s n  ủ  ôn  G, bà P để lại là  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà 

Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H (là 14,3m
2
  và  iá trị qu ền 

sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà 522/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố 

H (là17,7m
2
   đâ  là h i  ăn nhà    vị trí liền kề nh u. T   án   p phú  thẩm 

xá  định  iá trị di s n theo h i mứ   iá khá  nh u:     qu ền sử dụn  đ t  ăn 

nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H theo  iá m t tiền đư n  

 à Hạt;  b   u ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà 522/37/28 đư n  H  Phư n  E  

 u n M2  Thành phố H tính theo  iá đ t nhà tron  hẻm đư n   à Hạt. 

Cá h tính trên là khôn  đún   ần xá  định lại  iá trị qu ền sử dụn  đ t 

 ủ   ăn nhà 522 đư n  H và 522/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  

Thành phố H theo  iá trị qu ền sử dụn  đ t m t tiền đư n   à Hạt. 

T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đ  ti n hành định  iá n à  

29/3/2021 theo nh n định  ủ   u  t định  iám đố  thẩm  k t qu  thẩm định 

 iá   iá trị  hai qu ền sử dụn  đ t nêu trên là: 295.087.000đ/m
2
 x (14,3m

2
 + 

17,7m
2
) = 9.442.784.000 đồn   Chín tỷ bốn trăm bốn mươi h i triệu b   trăm 

tám mươi bốn n àn đồn  . 

Như v       ơ s   h p nh n một phần khán   áo  ủ  bị đơn bà:Đàm 

Thị L, ông Đàm M, bà Đàm Thị H2, ông Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  D 

về việ  áp dụn   iá mới để tính  iá trị kỷ phần mà  á  đồn  th   k  đượ  

hư n  như án phú  thẩm số:1002/2019/DS-PT ngày 08-11-2019  ủ  T   án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vì v     ăn  ứ kho n 2 Điều 308 đề n hị 

Hội đồn  xét xử sử  một phần b n án sơ thẩm số: 665/2018/DS- ST ngày         

28-11-2018  ủ  T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. 

                                    NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          S u khi n hiên  ứu  á  tài liệu   hứn   ứ    tron  hồ sơ vụ án đượ  thẩm tr  

tại phiên t   và  ăn  ứ vào k t qu  tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t    ý ki n 

phát biểu  ủ  Viện kiểm sát  Hội đồn  xét xử nh n định: 

        [1] Tại đơn kh i kiện n à  03/5/2017 n u ên đơn ôn  Đàm Văn O kh i 

kiện bị đơn bà Đàm Thị L, ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2, ôn  Đàm Văn H3, 

ôn  Đàm Côn  D và bà Đàm Thị Y. N à  04/10/2020 bà Đàm Thị L  h t 

 Gi    hứn  tử số: 187/TLKT- S n à  05/10/2020  ủ     b n nhân dân 

Phư n  8   u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh). Căn  ứ k t qu  xá  minh n à  

26/3/2021  ủ  Công an Phư n  8   u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh thì ông 

N u  n Tr n  T2   h t năm 2001) và bà Đàm Thị L    một n ư i  on  hun  
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tên N u  n Khánh H1  sinh năm 1980. Do bà L  h t năm 2020 nên T   án 

  p phú  thẩm đư  ôn  N u  n Khánh H1 vào th m  i  tố tụn  với tư  á h là 

n ư i k  th   qu ền và n h   vụ tố tụn   ủ  bà Đàm Thị L. 

 [2] Ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3 và ôn  Đàm Côn  

D ủ  qu ền ôn  N u  n Đứ  H4 phù hợp với Điều 85  ộ lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015. 

          [3] N ư i    qu ền lợi  n h   vụ liên qu n ôn  Đoàn Th nh H6, anh Đàm 

Minh Đ, bà N u  n Thị Ánh H7; đồn  th i bà H7 đại diện theo pháp lu t  ủ  

trẻ Đàm  u nh N1 và trẻ Đàm Tu  t N2    đơn xin xét xử v n  m t.         

Căn  ứ kho n 3 Điều 296  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  T   án ti n hành 

phiên t   phú  thẩm theo qu  định  ủ  pháp lu t. 

         [3.1] N ư i b o vệ qu ền và lợi í h hợp pháp  ủ  bị đơn ôn  Đàm Văn 

H3: Lu t sư Trần Kim H5    đơn xin xét xử v n  m t tại phiên t   n à  

22/11/2021. Căn  ứ kho n 2 Điều 296  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015, T   

án ti n hành phiên t   phú  thẩm theo qu  định  ủ  pháp lu t. 

         [4]  ét việ  áp dụn  pháp lu t  i i qu  t tr nh  h p vụ án: à N ô Thị P 

 h t năm 1989  ôn  Đàm G  h t n à  09/5/2015. Th i điểm m  th   k  là 

n à  09/5/2015 nên Hội đồn  xét xử phú  thẩm áp dụn   ộ lu t dân sự năm 

2005 để  i i qu  t vụ án. T   án   p sơ thẩm áp dụn   ộ lu t dân sự năm 

2015 để  i i qu  t vụ án là khôn  đún   vì  ộ lu t dân sự năm 2015    hiệu 

lự  thi hành t  n à  01/01/2017 là s u n à  ôn  Đàm G  h t. 

         [5] Đối với khán   áo  ủ   á  bị đơn ôn  Đàm M  bà Đàm Thị H2  ôn  

Đàm Văn H3  ôn  Đàm Côn  D và bà Đàm Thị L (ôn  N u  n Khánh H1 là 

N ư i k  th   qu ền và n h   vụ tố tụn   ủ  bà L)  êu  ầu xá  định lại  iá trị 

qu ền sử dụn  đ t theo  iá m t tiền tại 522 và Số 520/37/28 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H. 

         [5.1] Ôn  Đàm G   h t năm 2015  và bà N ô Thị P   h t năm 1989  là 

vợ  hồn      09 n ư i  on  hun    ồm:Ôn  Đàm Văn O  ôn  Đàm M, bà 

Đàm Thị H2  bà Đàm Thị Y  ôn  Đàm Văn H3  ôn  Đàm Côn  D  ôn  Đàm 

Vinh   h t năm 2013  khôn     vợ  on  và ôn  Đàm Q   h t năm 1975  

khôn     vợ  on . 

          Khi   n sốn   ôn  G  bà P tạo l p đượ  tài s n  hun  là  ăn nhà Số 522 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. S u khi bà P  h t  ôn  N u  n 

Văn T1  là  on riên   ủ  bà P  t n   ho ôn  G  ăn nhà Số 520/37/28 đư n  

H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. Vào năm 2004  vì h i  ăn nhà hư h n  

nên ông O b  tiền r  xâ  dựn  lại h i  ăn nhà để  i  đình ôn  O    ùn  với 

ông G  bà L và bà Y. 

         [5.2] Căn  ứ  á  tài liệu   hứn   ứ    tron  hồ sơ vụ án  thì     ăn  ứ 

xá  định di s n  ủ  ôn  G  bà P để lại là  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà 

Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H  là 14 3m 
2 

) theo Gi   

 hứn  nh n qu ền s  hữu nhà và qu ền sử dụn  đ t số: 20/39/2001 n à  
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24/9/2001 do    b n nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh   p cho 

ông Đàm G, bà N ô Thị P và  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà Số 

520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H  là 17 7 m
2
) theo 

Gi    hứn  nh n qu ền s  hữu nhà và qu ền sử dụn  đ t   số:17730/2001 

n à  29/8/2001 do    b n nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   p  ho ôn  

N u  n Văn Tôn  đ    p nh t bi n độn  s n  tên ôn  Đàm G n à  

20/11/2001   đâ  là h i  ăn nhà    vị trí liền kề nh u. T   án   p sơ thẩm xá  

định  iá trị di s n theo h i mứ   iá khá  nh u:      u ền sử dụn  đ t  ủ   ăn 

nhà 522  à Hạt  Phư n  8   u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh tính theo  iá 

m t tiền đư n   à Hạt;  b  Qu ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà 520/37/28 Hà Hạt  

Phư n  8   u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh tính theo  iá nhà tron  hẻm  à 

Hạt. 

         Cá h thứ  tính  iá trị di s n n i trên  ủ  T   án   p sơ thẩm là khôn  

phù hợp với thự  t    hư  b o đ m qu ền và lợi í h hợp pháp  ủ  đươn  sự  

 ụ thể như s u: 

         Về m t pháp lý   ăn nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố 

H và  ăn nhà Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H là 

h i  ăn nhà tồn tại độ  l p với nh u. Tu  nhiên  tron  thự  t  t  thán  

03/2002  h i  ăn nhà nà  đượ  xâ  dựn  lại  h i  ăn nhà đượ  xâ  dựn  hợp 

khối với nh u làm một và sử dụn  thành một  ăn nhà  ho đ n n  ; Việ  hợp 

khối h i  ăn nhà d n đ n  iá trị nhà   iá trị qu ền sử dụn  đ t sẽ tăn  thêm do 

việ  tăn  diện tí h  hun   ủ  toàn bộ nhà  đ t. Tron  trư n  hợp nà   T   án 

  p sơ thẩm  ần ph i xá  định  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ   ăn nhà Số 522 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H và  iá trị qu ền sử dụn  đ t  ủ  

 ăn nhà Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H theo  iá 

trị qu ền sử dụn  đ t  ủ  nhà m t tiền  à Hạt để làm  ăn  ứ  i i qu  t vụ án, 

mới b o đ m qu ền lợi hợp pháp  ủ   á  đươn  sự th m  i  tố tụn . Vì v    

T   án   p phú  thẩm sử  án phần nà   ủ  T   án   p sơ thẩm. 

Căn  ứ Biên b n định  iá  ủ  Hội đồn  định  iá ngày 29/3/2021,  iá trị 

qu ền sử dụn  đ t vị trí m t tiền đư n   ủ  h i  ăn nhà Số 522 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H và  ăn nhà Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  

E   u n M2  Thành phố H là 295.087.000 đồn /m
2
. Như v     iá trị qu ền sử 

dụn  đ t  ủ   ăn nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H là 

295.087.000 đồn /m
2
 x 14,3m

2
 = 4.219.744.100 đồn  (Bốn tỷ h i trăm mư i 

 hín triệu b   trăm bốn mươi bốn n àn một trăm đồn  ; Và  iá trị qu ền sử 

dụn  đ t  ủ   ăn nhà Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành 

phố H là 295.087.000 đồn /m
2
 x 17,7 m

2
 = 5.223.039.900 đồn  (Năm tỷ h i 

trăm h i mươi b  triệu khôn  trăm b  mươi  hín n àn  hín trăm đồn  . 

T n   ộn : 9.442.784.000 đồn   Chín tỷ bốn trăm bốn mươi h i triệu 

b   trăm tám mươi bốn n àn đồn  . 
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[5.3]  ét  êu  ầu  ủ   á  bị đơn  êu  ầu T   án   p phú  định  iá lại  iá 

trị qu ền sử dụn  đ t tại 522 và 520/37/28  à Hạt theo  iá m t tiền là     ăn 

 ứ nên  êu  ầu khán   áo phần nà   ủ   á  bị đơn đượ   h p nh n. 

        [6] Về  êu  ầu khán   áo tính côn  sứ  đóng góp củ  n u ên đơn ôn  

Đàm Văn O: 

        [6.1] C p sơ thẩm xem xét  ho ôn  O đượ  hư n   ôn  sứ  đ ng góp 

tron  việ  tôn tạo  xâ  dựn   sử   hữ   qu n lý di s n số tiền 854.054.000 

đồn   Tám trăm năm mươi bốn triệu khôn  trăm năm mươi bốn n àn đồn  . 

Hội đồn  xét xử xét th  : 

       Thứ nh t: Tại phiên t   sơ thẩm và phú  thẩm   á  đươn  sự đều xá  

nh n quá trình sốn  trên đ t di s n  n u ên đơn ông O     ôn  sứ  xâ  nhà 

cho cha là ông Đàm G sinh sốn  t  năm 2002 cho đ n khi  h t năm 2015, 

nhữn  n ư i trự  ti p  hăm sóc ông G  ồm  i  đình ông O, bà Đàm Thị Y và 

bà Đàm Thị L. Bà Y và bà L v    , v   kinh do nh trên đ t di s n. S u khi 

ông Đàm G  h t, ông O là ngư i du  nh t tôn tạo  sử   hữ   qu n lý nhà và 

đ t di s n và khôn     b t  ứ  i  ùn  th m  ia.  

       Thứ h i: Tại phiên t   sơ thẩm và phú  thẩm  á  đươn  sự đều th   

thu n nội dun  “Thốn  nh t  iá trị hai  ăn nhà 522 và 520/37/28 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H do ông O b  tiền xâ  dựn  là 852.390.000 

đồn   Tám trăm năm mươi h i triệu b  trăm  hín mươi n àn đồn   và không 

nh p phần  iá trị xâ  dựn  hai  ăn nhà nà  vào di s n th   k  ”. Điều nà     

n h   là  á  đồn  th   k  đ  đồn  ý tá h biệt phần xâ  dựn  nhà trên đ t tr  

lại  ho ôn  O. H   n i  á h khá    á  đồn  th   k  đ  th   nh n số tiền ôn  

O b  r  để xâ  dựn  nhà trên đ t di s n. Và theo th   thu n nà  thì  á  đồn  

th   k  mới  hỉ xem xét số tiền ôn  O b  r  xâ  dựn  nhà trên đ t di s n    n 

phần  ôn  sứ   ìn  iữ và qu n lý di s n  ủ  ôn  O  hư  đượ   á  đồn  th   

k  xem xét.  

        Thứ b : Ngày 09/9/2003, bà H8, bà Q2 và ông T1 kh i kiện tại T   án 

nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh  êu  ầu  hi  di s n th   k   ủ  

bà P là  ăn nhà  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. Ngày 

18/6/2004 ông O và ôn  H3 đồn  ý  i o  ho mỗi n ư i  on riên   ủ  bà P số 

tiền là 24.071.670 đồn  (H i mươi bốn triệu khôn  trăm b   mươi mốt n àn 

sáu trăm b   mươi đồn ) tươn  ứn  với kỷ phần mỗi n ư i th   k  đượ  

hư n  t  phần  hi  di s n  ủ  bà P để lại là 12 kỷ phần  ủ  ½  ăn nhà  Số 522 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H. Thi hành qu  t định số: 

26/HGT -DS n à  18/6/2004  ủ  T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ 

Chí Minh ông O đ n  hai phần và ông D đ n  một phần  ho Chi  ụ  Thi 

hành dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồn  xét xử xét th    

trong quá trình th   thu n Thi hành án đối với vụ án trướ  đâ   hi  th   k  

năm 2003 và năm 2004 ông O    b  tiền thi hành qu  t định trên  ủ  T   án.  

       Thứ tư: Tại phiên t   sơ thẩm  á  đương sự thốn  nh t nhữn  n ư i  hịu 

kh u h o di s n  ồm  i  đình ôn  O  ồm sáu n ư i     một  on đ  khôn  sử 
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dụn  di s n t  năm 2017   bà L và bà Y mỗi n ư i 500 000 đồn / 

thán /n ư i. Điều nà   hứn  minh quá trình   tại di s n th   k  thì  á  đồn  

th   k  khôn  đượ  hư n  lợi và ph i tr  tiền  ho  á  đồn  th   k  khá . Do 

v    việ  ôn  O  êu  ầu  ôn  sứ  đ n    p  ủ  mình tron  di s n th   k  là 

 êu  ầu  hính đán   ần ph i đượ  xem xét.   

[6.2] Căn  ứ  iên b n định  iá  ủ  Hội đồn  định  iá ngày 29/3/2021,  

 ôn  sứ  ông O đượ  hư n  1/7  ủ  di s n như s u: Đối với phần di s n là đ t 

tại Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H: 4.219.744.100 đồn  x 

1/7 = 602.820.585 đồn   Sáu trăm lẻ h i triệu tám trăm h i mươi n àn năm 

trăm tám mươi lăm  đồn  ; Đối với phần di s n là đ t tại 520/37/28 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H: 5.223.039.900 đồn  x 1/7   746.148.557 

đồn       trăm bốn mươi sáu triệu một trăm bốn mươi tám n àn năm trăm 

năm mươi b   đồn  . Như v    t n   ộn  ông O đượ  hư n   ôn  sứ  đ n  

  p tron  việ  tôn tạo và qu n lý di s n là 1.348.969.142 đồn   Một tỷ b  

trăm bốn mươi tám triệu  hín trăm sáu mươi  hín n àn một trăm bốn mươi 

h i đồn  . 

C p sơ thẩm xem xét  ho ôn  O đượ  hư n   ôn  sứ  đ n    p tron  

việ  tôn tạo   ìn  iữ  qu n lý di s n nêu trên; N oài số tiền ôn  O xâ  dựn  

nhà là hợp lý  hợp tình. Cá  bị đơn và N ư i b o vệ qu ền và lợi í h hợp 

pháp  ủ  ông H3  ho rằn   ôn  sứ  đ n    p  hỉ là số tiền ôn  O b  r  xâ  

dựn  nhà trên đ t di s n mà khôn  xem xét  á   ôn  sứ  đ n    p khác là 

 hư  đầ  đủ và toàn diện nên khôn   h p nh n khán   áo phần nà   ủ   á  bị 

đơn. 

[7] Tại phiên t   sơ thẩm  á  đươn  sự th   thu n, như s u: “…Nhữn  

n ư i đượ  hư n  di s n th   k   ồm:Bà L, bà H2, ông O, ông D, ông M, bà 

Y và ông H3  thốn  nh t  á h  hi  di s n  ủ  bà P và ông G đượ   hi  như 

sau: Đối với di s n là  iá trị đ t tại  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  

Thành phố H. Ông O và ông D mỗi n ư i đượ  hư ng: 2,5/24+1/12 = 4,5/24. 

Bà Y, bà H2, ông H3, ông M và bà L  mỗi n ư i đượ  hư n : 1/24   1/12 = 

3/24. Đối với đ t tại 530/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H 

đượ   hi  làm 07 phần: Mỗi n ư i th   k  đượ  hư n  1/7  iá trị đ t tại số 

530/37/28 đư n  H. Đối với phần ho  lợi  lợi tứ  và kh u h o di s n  mỗi 

n ư i th   k  hư n  1/7  iá trị ...”. 

         [7.1] Về  iá trị di s n tính  hi  th   k : 

Căn  ứ Điều 658  ộ lu t dân sự 2005  di s n đượ  phân  hi  s u khi tr  

 hi phí tính  ôn  sứ  đ n    p  ủ  ôn  O tại mụ  [6.2], như v  : 

        Giá trị di s n để  hi  th   k  là: 

         [7.1.1] Đối với phần di s n là đ t 522 đư n  H: 4.219.744.100 đồn  - 

602.820.585 đồn    3.616.923.515 đồn . 

         [7.1.2] Đối với phần di s n là đ t 520/37/28 đư n  H: 5.223.039.900 

đồn  -746.148.557 = 4.476.891.343 đồn . 
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 [8] Giá trị di s n đượ  hư n   ủ  t n  th   k    ụ thể như s u: 

         [8.1] Ông O đượ  hư n : (4,5/24 x 3.616.923.515 đồn     

 4.476.891.343 đồn   x 1/7) + (290.000.000 đồn  x 1/7) - 120.000.000 đồn    

678.173.159   639.555.906 đồn    41.428.571 đồn  - 120.000.000 đồn    

1.239.157.636 đồn . 

        [8.2] Ông D đượ  hư n : (4,5/24 x 3.616.923.515 đồn     

 4.476.891.343 đồn  x 1/7     290.000.000 đồn  x 1/7    678.173.159   

639.555.906 đồn    41.428.571 đồn    1.359.157.636 đồn . 

        [8.3] Ông M, ông H3 và bà H2  mỗi n ư i đượ  hư n :  3/24 x 

3.616.923.515 đồn      4.476.891.343 đồn  x 1/7  + (290.000.000 đồn  x 

1/7) = 452.115.439 đồn    639.555.906 đồn    41.428.571 đồn    

1.133.099.916 đồn . 

        [8.4]  à Y đượ  hư n : 3/24 x 3.616.923.515 đồn      4.476.891.343 

đồn  x 1/7     290.000.000 đồn  x 1/7  - 21.000.000 đồn   = 452.115.439 

đồn    639.555.906 đồn    41.428.571 đồn  - 21.000.000 đồn    

1.112.099.916 đồn . 

        [8.5]  à L đượ  hư n : 3/24 x 3.616.923.515 đồn      4.476.891.343 

đồn  x 1/7     290.000.000 đồn  x 1/7  - 21.000.000 đồn  - 128.000.000 

đồn    452.115.439 đồn    639.555.906 đồn    41.428.571 đồn  - 

21.000.000 đồn  – 128.000.000 đồn    984.099.916 đồn . 

[8.5.1]  ét  ôn  N u  n Tr n  T2   h t năm 2001  Gi    hứn  tử  

số:813/TLKT- S n à  29/10/2020  ủ     b n nhân dân Phư n  15  qu n G  

V p  Thành phố Hồ Chí Minh  và bà Đàm Thị L (ch t năm 2020). Ông T2 và 

bà L    n ư i  on du  nh t là ôn  N u  n Khánh H1  Gi   kh i sinh 

số:187/TLKT- S n à  05/10/2020  ủ     b n nhân dân Phư n  8   u n 10  

Thành phố Hồ Chí Minh). Do v     i o phần th   k  nêu trên  tại mụ  8.5) 

 ủ  bà L cho ông H1  là n ư i k  th    ủ  bà L) nh n.  

 [9]   n án sơ thẩm  n định th i hạn n u ên đơn hoàn lại số tiền  ho  á  

bị đơn đ n n à  31/12/2018 là khôn  phù hợp nên   p phú  thẩm sử  án phần 

nà   ủ  T   án   p sơ thẩm  ôn  O    n h   vụ th nh toán số tiền nêu trên 

 ho  á  đồn  th   k  n    s u khi án    hiệu lự  pháp lu t. 

        [10]  ét đề n hị  ủ  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh là     ơ s  nên  h p nh n. 

        [11] Cá  nội dun  khá    á  đươn  sự khôn  khán   áo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị nên  iữ n u ên b n án sơ thẩm.  

[12] N à  12/4/2021 T   án   p phú  thẩm    Côn  văn số:2032/TATP-

TDS  ửi Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh xá  

minh k t qu  thi hành án   n án số:1002/2019/DS-PT n à  08-11-2019  ủ  

T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. N à  06/5/2021 Chi  ụ  Thi hành 

án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh phú  đáp Côn  văn số: 
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1442/CCTHADS  ho T   án   p phú  thẩm với nội dun   như s u: “Chi  ụ  

Thi hành án dân sự  u n 10 đ  thi hành b n án số:1002/2019/DS-PT n à  

08-11-2019  ủ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  như s u: …2/Ôn  

O đ  nộp thi hành án là 48.835.957 đồn  theo  iên l i thu số:16169 n à  

03/12/2019  ủ  Chi  ụ  Thi hành dân sự  u n 10. Số tiền nà  đ  nộp vào 

N ân sá h Nhà nướ  theo qu  định. 4/ à Y đ  nộp phí thi hành án là 

21.128.265 đồn  theo  iên l i thu số: 16170 n à  03/12/2019  ủ  Chi  ụ  

Thi hành án dân sự  u n 10. Số tiền trên đ  nộp vào N ân sá h Nhà nướ  

theo qu  định. 5/Thu phí dân sự sơ thẩm  ủ  ôn  O là 60.836.000 đồn  theo 

 á  Biên l i thu số: 16379 n à  12/12/2019; Số 16401 và số:16402  ùn  n à  

20/12/2019  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10. Số tiền trên đ  nộp vào 

N ân sá h Nhà nướ  theo qu  định.6/ Ôn  O đ  th   m t bà Y nộp án phí dân 

sự sơ thẩm là 32.171.020 đồn  theo  iên l i thu số:16380 n à  12/12/2019 

 ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10. Số tiền trên đ  nộp vào N ân sá h 

Nhà nướ  theo qu  định. 7/Đ   hu ển   n tr  số tiền 3.750.000 đồn  để nộp 

án phí dân sự sơ thẩm  ho ôn  D theo  iên l i thu số 16403 n à  20/12/2019 

 ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10. Số tiền trên đ  nộp vào N ân sá h 

Nhà nướ  theo qu  định. 

[12.1] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do sử  án nên n h   vụ  hịu án phí sơ 

thẩm đượ  xá  định lại như s u: Cá  đươn  sự đượ  hư n  phần di s n th   

k  nên ph i nộp tiền án phí theo N hị qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ     b n Thư n  vụ Quố  hội qu  định về mứ  thu  mi n  

 i m  thu  nộp  qu n lý và sử dụn  án phí và lệ phí T   án,  ụ thể:  

1. Ông Đàm Văn O ph i  hịu 83.762.535 đồn   Tám mươi b  triệu b   

trăm sáu mươi h i n àn năm trăm b  mươi lăm đồn  , đượ  tr  vào số tiền 

tạm ứn  án phí ông O đ  nộp là 34.675.000 đồn      mươi bốn triệu sáu trăm 

b   mươi lăm n àn đồn ) theo Biên l i thu số: 0001334 ngày 10/5/2017 và 

Biên l i thu số: 0016325 n à  17/9/2018  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự 

 u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. Ông O   n ph i nộp 49.087.535 đồn  

(Bốn mươi  hín triệu khôn  trăm tám mươi b   n àn năm trăm b  mươi lăm 

đồn  . N à  03/12/2019 ông O đ  nộp 48.835.957 đồn    ốn mươi tám triệu 

tám trăm b  mươi lăm n àn  hín trăm năm mươi b   đồn   theo  iên l i thu 

số:16169 n à  03/12/2019  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10  Thành 

phố Hồ Chí Minh nên ông O   n ph i nộp 251.578 đồn   H i trăm năm mươi 

mốt n àn năm trăm b   mươi tám đồn  . 

2. Ôn  Đàm Côn  D ph i  hịu 52.774.729 đồn   Năm mươi h i triệu 

b   trăm b   mươi bốn n àn b   trăm h i mươi  hín đồn    đượ  tr  vào số 

tiền tạm ứn  án phí ôn  D đ  nộp là 3.750.000 đồn      triệu b   trăm năm 

mươi n àn đồn   theo  iên l i thu số: 0016510 ngày 18/10/2018  ủ  Chi  ụ  

Thi hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. Ông D   n ph i nộp 

49.024.729 đồn    ốn mươi  hín triệu khôn  trăm h i mươi bốn n àn b   

trăm h i mươi  hín đồn  . 
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3. Ôn  Đàm Văn H3 ph i  hịu 45.992.997 đồn    ốn mươi lăm triệu 

 hín trăm  hín mươi h i n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn  . 

4. à Đàm Thị Y ph i  hịu 45.362.997 đồn    ốn mươi lăm triệu b  

trăm sáu mươi h i n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn  . Ôn  Đàm Văn O 

th   m t bà Y đ  nộp 32.171.020 đồn      mươi h i triệu một trăm b   mươi 

mốt n àn khôn  trăm h i mươi đồn   theo Biên l i thu số: 16380 n à  

12/12/2019  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí 

Minh.  à Y   n ph i nộp 13.191.977 đồn   Mư i b  triệu một trăm  hín 

mươi mốt n àn  hín trăm b   mươi b   đồn  .  

 5.Đối với đơn xin mi n  i m tiền án phí  ủ  bà Đàm Thị L, ôn  Đàm 

M và bà Đàm Thị H2  Hội đồn  xét xử xét th     ăn  ứ điểm đ kho n 2 Điều 

12 N hị qu  t số: 326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 qu  định về mứ  

thu  mi n   i m  thu  nộp  qu n lý và sử dụn  án phí và lệ phí T   án. Như 

v  , bà L, ông M và bà H2 thuộ  trư n  hợp đượ  mi n án phí  do đ  Hội 

đồn  xét xử mi n án phí ph i nộp 41.522.997 đồn    ốn mươi mốt triệu năm 

trăm h i mươi h i n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn   cho bà L  mi n án phí 

ph i nộp  ho ôn  M và bà H2 mỗi n ư i là 45.992.997 đồn    ốn mươi lăm 

triệu  hín trăm  hín mươi h i n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn  . 

[13] Về  hi phí tố tụn :  

Chi phí định  iá  ăn nhà 522 và 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n 

M2  Thành phố H, ông O tự n u ện  hịu toàn bộ  hi phí. Ông O đ  nộp đủ. 

Chi phí thẩm định  iá  ăn nhà 522 và 520/37/28 đư n  H  Phư n  E  

 u n M2  Thành phố H  ủ  Công ty C  phần thẩm định  iá Miền N m: Ông 

N u  n Đứ  H4 đại diện theo ủ  qu ền  ủ   á  bị đơn khôn  nộp biên l i 

đ n  tiền phí thẩm định và khôn   êu  ầu  i i qu  t tron  vụ án nà  nên Hội 

đồn  xét xử khôn  xem xét.   

Chi phí định  iá  iá trị qu ền sử dụn  đ t tại 522 và 520/37/28 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H do ông N u  n Đứ  H4 đại diện ôn  Đàm 

Văn H3    tự n u ện tạm ứn  5.000.000 đồn   Năm triệu đồn  . Hội đồn  

xét xử phân  hi   ho  á  đươn  sự đượ  hư n  phần di s n theo pháp lu t  do 

đ   á  đươn  sự ph i  hịu  hi phí định  iá. Như v    ôn  O, ông Minh  bà 

H2  bà Y, ông D và bà L (do ông H1 là n ư i k  th    ủ  bà L) mỗi đươn  sự 

ph i tr   ho ôn  H3 714.285 đồn       trăm mư i bốn n àn h i trăm tám 

mươi lăm đồn ). 

[14] Án phí dân sự phú  thẩm: Do b n án sơ thẩm bị sử  một phần nên 

các bị đơn bà H2, ông H3 và ôn  D khôn  ph i  hịu. Bà H2, ông D và ông H3 

đượ  hoàn lại mỗi n ư i 300.000 đồn      trăm n àn đồn  . 

         Vì các lẽ trên;                    

                                                         QUYẾT  ỊNH:      
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            - Căn  ứ kho n 2 Điều 148 và kho n 2 Điều 308  ộ lu t Tố tụn  dân 

sự năm 2015;             

            - Căn  ứ Điều 634, 674, 675, 676, 683 và Điều 685  ộ lu t dân sự 

năm 2005; 

           - Căn  ứ Điều 357 và kho n 2 Điều 468  ộ lu t dân sự năm 2015; 

   - Căn  ứ điểm b kho n 1 Điều 24  điểm   kho n 7 Điều 27; điểm đ 

kho n 2 Điều 12 N hị qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mứ  thu  mi n   i m  thu  nộp  qu n lý và sử dụn  án phí và lệ phí 

Tòa án; 

  Căn  ứ Lu t thi hành án dân sự sử  đ i  b  sun  năm 2014. 

  Tuyên xử: 

1. Ch p nh n một phần khán   áo  ủ   á  bị đơn bà Đàm Thị L (ông 

N u  n Khánh H1 là n ư i k  th   qu ền và n h   vụ tố tụn   ủ  bà L), ông 

Đàm M, bà Đàm Thị H2, ông Đàm Văn H3 và ông Đàm Công D.  

2.Sử  một phần b n án dân sự sơ thẩm số:665/2018/DS-ST ngày 28-11 

-2018  ủ  T   án nhân dân  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh.  

 3.Ch p nh n toàn bộ  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn ôn  Đàm Văn O 

và  h p nh n toàn bộ  êu  ầu độ  l p  ủ  bị đơn ôn  Đàm Công D. 

 3.1.Di s n th   k  do ôn  Đàm G và bà N ô Thị P là toàn bộ hai lô đ t 

tại 522  à Hạt, Phư n  8   u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh và Số 520/37/28 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H theo Gi    hứn  nh n qu ền s  

hữu nhà   và qu ền sử dụn  đ t   số: 20/39/2001 n à  24/9/2001 do    b n 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   p  ho ôn  Đàm G và bà N ô Thị P và 

Gi    hứn  nh n qu ền s  hữu nhà   và qu ền sử dụn  đ t   số:17730/2001 

n à  29/8/2001 do    b n nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   p  ho ôn  

N u  n Văn T1  đ    p nh t bi n độn  s n  tên ôn  Đàm G vào ngày 

20/11/2001). 

Giá trị h i  ăn nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H và 

Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H do ôn  Đàm Văn 

O b  tiền xâ  dựn  là 852.390.000 đồn   Tám trăm năm mươi h i triệu b  

trăm  hín mươi n àn đồn   và khôn  nh p phần  iá trị xâ  dựn  h i  ăn nhà 

nà  vào di s n th   k . 

Nhữn  n ư i đượ  hư n  di s n th   k   ồm:Bà Đàm Thị L  bà Đàm 

Thị H2  ôn  Đàm Văn O  ôn  Đàm Công D, ông Đàm M  bà Đàm Thị Y và 

ôn  Đàm Văn H3. 

Ho  lợi  lợi tứ  thu đượ  t  việ   ho thuê  ăn nhà  Số 522 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H mà bà Đàm Thị L  ho thuê t  năm 2017 

 ho đ n n   là: 128.000.000 đồn   Một trăm h i mươi tám triệu đồn ). 
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 Nhữn  n ư i  hịu kh u h o di s n:Nhà ôn  Đàm Văn O,  ồm sáu n ư i 

    một n ư i đ  khôn  sử dụn  di s n t  năm 2017   bà Đàm Thị L và bà 

Đàm Thị Y. 

Kh u h o sử dụn  di s n mỗi n ư i sử dụn  di s n là 500.000 

đồn /thán /n ư i  tính t  09/5/2015  ho đ n khi xét xử làm tr n là 3 năm 6 

thán   42 thán     i  đình ôn  Đàm Văn O là 120.000.000 đồn   Một trăm 

h i mươi triệu  đồn  , bà Đàm Thị Y và bà Đàm Thị L mỗi n ư i là 

21.000.000 đồn   H i mươi mốt triệu đồn ). 

Giá trị di s n  hi  th   k  và tính  ôn  sứ  đ n    p tron  qu n lý  tôn 

tạo di s n là  iên b n định  iá n à  29/3/2021, theo đ   iá đ t tại số 522 

đư n  H  là 4.219.744.100 đồn    ốn tỷ h i trăm mư i  hín triệu b   trăm 

bốn mươi bốn n àn một trăm đồn   và  iá đ t tại 520/37/28 đư n  H là 

5.223.039.900 đồn   Năm tỷ h i trăm h i mươi b  triệu khôn  trăm b   hín 

n àn  hín trăm đồn  . 

3.2. Cá h  hi  di s n  ủ  bà N ô Thị P và ôn  Đàm G đượ   hi  như 

sau: 

3.2.1. Đối với di s n là  iá trị đ t tại  Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n 

M2, Thành phố H.  

3.2.1.1. Ôn  Đàm Văn O và ôn  Đàm Côn  D mỗi n ư i đượ  hư n : 

2,5/24 + 1/12 = 4,5/24.  

3.2.1.2.  à Đàm Thị Y  bà Đàm Thị H2  ôn  Đàm Văn H3  ôn  Đàm M 

và bà Đàm Thị L (ôn  N u  n Khánh H1 là n ư i th   k   ủ  bà L) mỗi 

n ư i đượ  hư n : 1/24   1/12   3/24. 

3.2.2. Đối với đ t tại Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n M2  

Thành phố H đượ   hi  làm 7 phần: Mỗi n ư i th   k  đượ  hư n  1/7  iá trị 

đ t tại 520/37/28  à Hạt. 

3.2.3. Đối với phần ho  lợi lợi tứ  và kh u h o di s n  mỗi n ư i th   k  

hư n  1/7  iá trị. 

  4. Giá trị th   k   á  đồn  th   k  đượ  hư n ,  ụ thể như s u: 

        4.1. N u ên đơn ôn  Đàm Văn O đượ  hư n   ôn  sứ  đ n    p tron  

việ  tôn tạo  xâ  dựn   sử   hữ   qu n lý di s n là: 1.348.969.142 đồn   Một 

tỷ b  trăm bốn mươi tám triệu  hín trăm sáu mươi  hín n àn một trăm bốn 

mươi h i đồn   và đượ  hư n  th   k  s u khi đối tr  n h   vụ nộp kh u h o 

di s n là: 1.239.157.636 đồn   Một tỷ h i trăm b  mươi  hín triệu một trăm 

năm mươi b   n àn sáu trăm b  mươi sáu đồn  . T n   ộn  số tiền ôn  O 

đượ  hư n  t  di s n là: 2.588.126.778 đồn   H i tỷ năm trăm năm mươi tám 

triệu một trăm h i mươi sáu n àn b   trăm b   mư i tám đồn  . 

        4.2. Ôn  Đàm Côn  D đượ  hư n  th   k  là: 1.359.157.636 đồn   Một 

tỷ b  trăm năm mươi  hín triệu một trăm năm mươi b   n àn sáu trăm b  

mươi sáu đồn  . 



18 

 

        4.3.  à Đàm Thị H2 đượ  hư n  th   k  là: 1.133.099.916 đồn   Một tỷ 

một trăm b  mươi b  triệu khôn  trăm  hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i 

sáu đồn  . 

        4.4. Ôn  Đàm M đượ  hư n  th   k  là: 1.133.099.916 đồn   Một tỷ 

một trăm b  mươi b  triệu khôn  trăm  hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i 

sáu đồn  . 

       4.5. Ôn  Đàm Văn H3 đượ  hư n  th   k  là: 1.133.099.916 đồn   Một 

tỷ một trăm b  mươi b  triệu khôn  trăm  hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i 

sáu đồn  . 

         4.6.  à Đàm Thị Y đượ  hư n  th   k  là: 1.112.099.916 đồn   Một tỷ 

một trăm mư i hai triệu khôn  trăm  hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i sáu 

đồn  . 

         4.7.  à Đàm Thị L đượ  hư n  th   k  là: 984.099.916 đồn   Chín trăm 

tám mươi bốn triệu khôn  trăm  hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i sáu 

đồn  . 

        4.7.1. Ôn  N u  n Khánh H1 là n ư i k  th    ủ  bà Đàm Thị L đượ  

nh n số tiền 984.099.916 đồn   Chín trăm tám mươi bốn triệu khôn  trăm 

 hín mươi  hín n àn  hín trăm mư i sáu đồn   nêu trên.  

5. Ôn  Đàm Văn O đượ  qu ền nh n tài s n là nhà và đ t tại đị   hỉ Số 522 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H và Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  

E   u n M2  Thành phố H và    n h   vụ th nh toán số tiền nêu trên  ho  á  

đồn  th   k  n    s u khi án    hiệu lự  pháp lu t. S u khi thự  hiện xon  

n h   vụ  ôn  O    qu ền liên hệ  ơ qu n  hứ  năn     thẩm qu ền để thự  hiện 

thủ tụ  đăn  bộ  s n  tên  ho mình theo qu  định đối với qu ền sử dụn  đ t  

qu ền s  hữu nhà   và tài s n khá    n liền với đ t tại đị   hỉ Số 522 đư n  H  

Phư n  E   u n M2  Thành phố H và Số 520/37/28 đư n  H  Phư n  E   u n 

M2  Thành phố H. 

 à Đàm Thị Y và nhữn  n ư i  ư trú tại  ăn nhà    n h   vụ bàn  i o lại 

 ăn nhà Số 522 đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H và nhà Số 520/37/28 

đư n  H  Phư n  E   u n M2  Thành phố H  ho ôn  Đàm Văn O. 

Kể t  n à  b n án    hiệu lự  pháp lu t  đối với  á  trư n  hợp  ơ 

qu n thi hành án    qu ền  hủ độn  r  qu  t định thi hành án  ho   kể t  

n à     đơn  êu  ầu thi hành án  ủ  n ư i đượ  thi hành án  đối với các 

kho n tiền ph i th nh toán  ho n ư i đượ  thi hành án   ho đ n khi thi hành 

án xon   bên ph i thi hành án   n ph i  hịu kho n tiền l i  ủ  số tiền   n ph i 

thi hành án theo mứ  l i su t qu  định tại Điều 357 và kho n 2 Điều 468  ộ 

lu t Dân sự năm 2015. 

6. Thi hành tại Chi  ụ  Thi hành án dân sự    thẩm qu ền. 

  7. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
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 Ông Đàm Văn O ph i  hịu 83.762.535 đồn   Tám mươi b  triệu b   

trăm sáu mươi h i n àn năm trăm b  mươi lăm đồn  , đượ  tr  vào số tiền 

tạm ứn  án phí ông O đ  nộp là 34.675.000 đồn      mươi bốn triệu sáu trăm 

b   mươi lăm n àn đồn   theo Biên l i thu số 0001334 n à  10/5/2017 và 

Biên l i thu số 0016325 n à  17/9/2018  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 

10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông O còn ph i nộp 49.087.535 đồn    ốn 

mươi  hín triệu  khôn  trăm tám mươi b   n àn năm trăm b  mươi lăm 

đồn  . N à  03/12/2019 ôn  O đ  nộp 48.835.957 đồn    ốn mươi tám triệu 

tám trăm b  mươi lăm n àn  hín trăm năm mươi b   đồn   theo Biên lai thu 

số:16169 n à  03/12/2019  ủ  Chi  ụ  Thi hành dân sự  u n 10  Thành phố 

Hồ Chí Minh nên ôn  O   n ph i nộp 251.578 đồn   H i trăm năm mốt n àn 

năm trăm b   mươi tám đồn  .  

Ôn  Đàm Côn  D ph i  hịu 52.774.729 đồn   Năm mươi h i triệu b   

trăm b   mươi bốn n àn b   trăm h i mươi  hín đồn    đượ  tr  vào số tiền 

tạm ứn  án phí ôn  D đ  nộp là 3.750.000 đồn      triệu b   trăm năm mươi 

n àn đồn   theo  iên l i thu số: 0016510 ngày 18/10/2018  ủ  Chi  ụ  Thi 

hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. Ông D   n ph i nộp 

49.024.729 đồn    ốn mươi  hín triệu khôn  trăm h i mươi bốn n àn b   

trăm h i mươi  hín đồn  . 

Ôn  Đàm Văn H3 ph i  hịu 45.992.997 đồn    ốn mươi lăm triệu  hín 

trăn  hín mươi h i n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn  . 

 à Đàm Thị Y ph i  hịu 45.362.997 đồn    ốn mươi lăm triệu b  trăm 

sáu mươi n àn  hín trăm  hín mươi b   đồn  . Ôn  Đàm Văn O th   m t bà 

Y đ  nộp 32.171.020 đồn      mươi h i triệu một trăm b   mươi mốt n àn 

khôn  trăm h i mươi đồn   theo  iên l i thu số: 16380 n à  12/12/2019  ủ  

Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh.  à Y   n ph i 

nộp 13.191.977 đồn   Mư i b  triệu một trăm  hín mươi mốt n àn  hín trăm 

b   mươi b   đồn  .  

        Mi n án phí  ho bà Đàm Thị L, ôn  Đàm M và bà Đàm Thị H2. 

        8. Án phí dân sự phú  thẩm: Cá  đươn  sự khán   áo khôn  ph i  hịu, 

nên đượ  hoàn lại tiền tạm ứn  án phí  ho bà Đàm Thị H2 300.000 đồn  (B  

trăm n àn đồn   theo Biên lai số: AA/2018/0016707 ngày 07/12/2018; Ông 

Đàm Côn  D 300.000 đồn      trăm n àn đồn   theo Biên l i số: 

AA/2018/0016708 n à  07/12/2018 và ôn  Đàm Văn H3 300.000 đồn      

trăm n àn đồn   theo Biên l i số: AA/2018/0016709 ngày 07/12/2018  ủ  

Chi  ụ  Thi hành án dân sự  u n 10  Thành phố Hồ Chí Minh. 

        9. Chi phí tố tụn : 

Chi phí định  iá ông Đàm Văn O tự n u ện  hịu. Ông O đ  nộp đủ. 

Chi phí định  iá  ủ  Công ty C  phần thẩm định  iá Miền N m.  ị đơn 

khôn   êu  ầu  i i qu  t tron  vụ án nà  nên khôn  xét. 
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Chi phí định  iá là 5.000.000 đồn   Năm triệu đồn   ôn  Đàm Văn H3 

đ  tạm nộp. Ông Đàm Văn O, Ôn  Đàm M, bà Đàm Thị H2, ông Đàm Côn  

D  bà Đàm Thị Y và bà Đàm Thị L (do ông H1 là n ư i k  th    ủ  bà L  

mỗi đươn  sự ph i tr   ho ôn  H3 714.285 đồn       trăm mươi bốn n àn 

h i trăm tám mươi lăm đồn   n    s u khi án    hiệu lự  pháp lu t. Thi hành 

tại Chi  ụ  Thi hành án dân sự    thẩm qu ền. 

             Trư n  hợp b n án  qu  t định đượ  thi hành theo qu  định tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân sự  thì n ư i đượ  thi hành án dân sự  n ư i ph i thi 

hành án dân sự    qu ền th   thu n thi hành án  qu ền  êu  ầu thi hành án  tự 

n u ện thi hành án ho   bị  ư n   h  thi hành án theo qu  định tại  á  Điều 

6  7  7  và 9 Lu t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đượ  thự  hiện 

theo qu  định tại Điều 30 Lu t thi hành án dân sự sử  đ i  b  sun  năm 2014.   

   n án phú  thẩm    hiệu lự  pháp lu t kể t  n à  tu ên án. 

- Nơi nhận:          
- TAND Tối   o; 

- TAND   p   o tại TP.HCM; 

- VKSND   p   o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND  u n 10;  

- Chi  ụ  THADS  u n 10; 

- Cá  đươn  sự;   

- Lưu văn ph n ; 

- Lưu hồ sơ vụ án.      

 

                                                   

TM  HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

 Đ  Ký  

 

Nguyễn Thị Thu                        

 

  

 


